
STT Mã sinh viên Họ lót Tên

2 2119200274 Nguyễn Thị Kim Anh 7.3 5.0 5.9

3 2119120586 Bùi Thị Kim Ánh 8.3 9.5 9.0

4 2119200238 Đặng Thị Thùy Ân 8.0 9.0 8.6

5 2119200239 Nguyễn Thị Kim Chi 7.3 4.3 5.5

6 2119200240 Hồ Thị Kim Cương 7.5 5.5 6.3

7 2119200241 Huỳnh Chí Cường 6.0 4.5 5.1

8 2119120588 Đỗ Thị Ngọc Diễm 8.5 5.5 6.7

9 2119190005 Nguyễn Huỳnh Quốc Đại 7.8 9.3 8.7

11 2119120589 Nguyễn Kim Hằng 8.8 7.3 7.9

12 2119200266 Trương Thị Ngọc Hân 7.2 6.5 6.8

13 2119200243 Lê Thị Hiền 5.0 6.5 5.9

14 2119200244 Nguyễn Thị Hiền 6.7 5.9 6.2

15 2119120590 Nguyễn Thị Diệu Hiền 8.3 8.0 8.1

16 2119120591 Nguyễn Thị Thanh Hiền 7.8 9.6 8.9

17 2119200245 Trần Tấn Hiệp 4.7 5.4 5.1

18 2119200246 Lê Thị Bích Huệ 6.0 1.0 3.0

19 2119120593 Lê Thị Ngọc Huyền 7.5 6.0 6.6

20 2119120594 Ngô Thị Thanh Huyền 8.8 9.8 9.4

21 2119200247 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 6.2 5.0 5.5

22 2119200267 Nguyễn Thị Kiều 4.7 0.0 1.9

23 2119200268 Cao Thị Liên 5.2 7.0 6.3

24 2119200248 Phan Thị Mỹ Lợi 6.5 5.8 6.1

25 2119200269 Nguyễn Thị Chúc Ly 7.0 7.8 7.5

26 2119120597 Đỗ Văn Mạnh 7.7 1.1 3.7

28 2119200251 Lê Thị Kiều Nga 7.5 5.8 6.5

29 2119200252 Trương Kim Ngân 8.0 4.0 5.6

30 2119200270 Bùi Thị Mỹ Nghi 6.5 4.8 5.5

31 2119200253 Hoàng Thị Như Ngọc 6.7 7.3 7.0

32 2119130071 Bùi Thị Yến Nhi 7.0 5.0 5.8

33 2119200256 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8.2 6.3 7.0

35 2119110152 Trần Phước Sang 6.2 6.3 6.2
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36 2119120604 Chế Thị Hoàng Sương 5.3 7.0 6.3

38 2119200258 Trần Thu Thảo 5.8 6.0 5.9

40 2119120608 Hà Hãi Thụy 8.2 3.8 5.5

41 2119200259 Phùng Minh Thư 8.7 8.5 8.6

43 2119240131 Văn Chúc Thương 6.3 6.8 6.6

44 2119200260 Hoàng Thị Thùy Trang 4.5 0.0 1.8

45 2119120611 Nguyễn Kiều Trang 8.8 4.3 6.1

46 2119120614 Nguyễn Phương Tuấn 4.3 0.0 1.7

48 2119200261 Lê Văn Việt 6.2 6.0 6.1

49 2119200273 Nguyễn Thị Thảo Vy 5.3 5.5 5.4

50 2119120618 Nguyễn Ngọc Yến 6.7 3.6 4.9

51 2119120617 Nguyễn Thị Kim Yến 8.3 9.4 9.0


